
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: PLTD10.2         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/7/2020 Giờ thi: 15:30  Phòng thi: PM 01-Khoa Cơ bản (T2 nhà đa năng) 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 PLTD127147 Nguyễn Thị Bằng Nữ 10/10/1973 Thừa Thiên Huế  

2 02 PLTD127074 Nguyễn Ngọc Cách Nam 20/04/1982 Thừa Thiên Huế  

3 03 PLTD127070 Phan Lê Nhật Dung Nam 24/09/1990 Thừa Thiên Huế  

4 04 PLTD127065 Trần Xuân Hậu Nam 30/08/1978 Thừa Thiên Huế  

5 05 PLTD127060 Phan Thị Hoa Nữ 12/09/1974 Thừa Thiên Huế  

6 06 PLTD127072 Mai Thị Kim Hòa Nữ 11/01/1989 Thừa Thiên Huế  

7 07 PLTD127068 Trương Ngọc Hữu Nam 06/11/1989 Thừa Thiên Huế  

8 08 PLTD127057 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 14/03/1989 Thừa Thiên Huế  

9 09 PLTD127066 Huỳnh Văn Lợi Nam 16/06/1987 Thừa Thiên Huế  

10 10 PLTD127149 Lê Thị Mơ Nữ 02/01/1985 Thừa Thiên Huế  

11 11 PLTD127148 Hoàng Thị Trà My Nữ 01/08/1975 Thừa Thiên Huế  

12 12 PLTD127067 Nguyễn Hoài Nam Nam 11/12/1990 Thừa Thiên Huế  

13 13 PLTD127062 Nguyễn Thị Nga Nữ 11/10/1988 Thừa Thiên Huế  

14 14 PLTD127063 Doãn Thị Ngân Nữ 28/04/1990 Thừa Thiên Huế  

15 15 PLTD127077 Phan Thị Quỳnh Ngân Nữ 28/02/1995 Thừa Thiên Huế  

16 16 PLTD127073 Mai Thị Nhạn Nữ 15/11/1983 Thừa Thiên Huế  

17 17 PLTD127064 Nguyễn Thị Nhung Nữ 03/09/1988 Hà Tĩnh  

18 18 PLTD127059 Lê Thị Phương Nữ 15/03/1984 Thừa Thiên Huế  

19 19 PLTD127069 Lê Viết Thành Nam 01/01/1991 Thừa Thiên Huế  

20 20 PLTD127058 Trịnh Thị Thủy Nữ 06/08/1988 Thanh Hóa  

21 21 PLTD127076 Trần Quốc Trường Nam 30/07/1995 Thừa Thiên Huế  

22 22 PLTD127061 Lương Thị Thùy Vân Nữ 20/07/1986 Thừa Thiên Huế  

23 23 PLTD127075 Nguyễn Văn Vũ Nam 10/12/1992 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 23 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

  

BMT.05.3 Danh sách ảnh dự thi 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: 17.TUDO3         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/7/2020 Giờ thi: 15:30  Phòng thi: PM 02-Khoa Cơ bản (T2 nhà đa năng) 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 24  16L4011009 Đặng Thị Minh Chinh Nữ 17/03/1998 Quảng Bình  

2 25  18l1031042 Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/07/2000 Quảng Bình  

3 26  16l4011039 Hoàng Văn Hùng Nam 14/08/1998 Thừa Thiên Huế  

4 27  16L4011045 Trương Công Hưng Nam 03/10/1998 Đà Nẵng  

5 28  16l4011035 Nguyễn Quốc Huy Nam 26/03/1996 Quảng Bình  

6 29  16l4011050 Nguyễn Đức Khanh Nam 17/11/1998 Quảng Trị  

7 30  16l4011054 Lê Hồ Sơn Lâm Nam 01/05/1998 Thành phố Hồ Chí Minh  

8 31  16L4011055 Phạm Văn Lân Nam 01/09/1998 Quảng Nam  

9 32  19l3083001 Trần Luýt Nam 16/07/1998 Thừa Thiên Huế  

10 33  16L3061095 Nguyễn Hoàng Khánh Ly Nữ 20/03/1998 Đắk Lắk  

11 34  16l3061099 Lê Thị Kim Na Nữ 14/10/1998 Quảng Trị  

12 35  15l3071137 Nguyễn Hà Bảo Ngọc Nữ 30/08/1997 Gia Lai  

13 36  16L3061108 Dương Thị Nguyệt Nữ 17/05/1998 Hà Tĩnh  

14 37  16l4011070 Nguyễn Thị Túy Nhàn Nữ 30/04/1997 Thừa Thiên Huế  

15 38  16L3061140 Nguyễn Minh Quý Nam 10/05/1998 Quảng Ngãi  

16 39  16L4011098 Hồ Thị Diệu Thanh Nữ 24/12/1997 Quảng Trị  

17 40  16L3061164 Hồ Thị Như Thảo Nữ 15/07/1998 Thừa Thiên Huế  

18 41  16l3141017 Trần Thị Hoàng Thiện Nữ 10/08/1998 Quảng Nam  

19 42  19l4011040 Nguyễn Hữu Thiện Nam 17/08/2001 Đà Nẵng  

20 43  15l3071226 Tô Văn Tiên Nam 12/02/1997 Quảng Nam  

21 44  16L4011125 Đỗ Văn Việt Nam 17/02/1998 Quảng Ngãi  

Dánh sách này có 21 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

  

BMT.05.3 Danh sách ảnh dự thi 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: PLTD.12         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/7/2020 Giờ thi: 15:30  Phòng thi: PM 03-Khoa Cơ bản (T2 nhà đa năng) 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 45  PLTD127134 Dương Thị Kim Anh Nữ 12/05/1992 Thừa Thiên Huế  

2 46  PLTD127120 Cái Thị Diệu Ánh Nữ 19/05/1985 Thừa Thiên Huế  

3 47  PLTD127125 Lê Đức Bình Nam 05/09/1985 Thừa Thiên Huế  

4 48  PLTD127127 Phan Thị Hải Bình Nữ 15/03/1985 Thừa Thiên Huế  

5 49  PLTD127136 Lương Quang Bình Nam 15/11/1983 Thừa Thiên Huế  

6 50  PLTD127124 Lư Quang Đáng Nam 20/12/1987 Thừa Thiên Huế  

7 51  PLTD127126 Cao Thị Xuân Diệu Nữ 18/09/1989 Thừa Thiên Huế  

8 52  PLTD127123 Nguyễn Khánh Hải Nam 18/06/1979 Thừa Thiên Huế  

9 53  PLTD127118 Nguyễn Văn Hiền Nam 27/07/1969 Thừa Thiên Huế  

10 54  PLTD127116 Nguyễn Văn Hiệp Nam 30/12/1972 Thừa Thiên Huế  

11 55  PLTD127137 Lại Văn Hiệu Nam 28/09/1981 Thừa Thiên Huế  

12 56  PLTD127133 Nguyễn Văn Hoàng Nam 05/09/1982 Thừa Thiên Huế  

13 57  PLTD127109 Tô Hoàng Nam 20/06/1986 Thừa Thiên Huế  

14 58  PLTD127121 Trần Thị Kim Huế Nữ 26/06/1979 Thừa Thiên Huế  

15 59  PLTD127113 Cái Vũ Hoàng Long Nam 01/08/1988 Thừa Thiên Huế  

16 60  PLTD127110 Trần Văn Nam Nam 24/12/1976 Thừa Thiên Huế  

17 61  PLTD127128 Phan Hoài Nam Nam 01/02/1982 Thừa Thiên Huế  

18 62  PLTD127111 Nguyễn Văn Nhân Nam 01/01/2010 Thừa Thiên Huế KT 

19 63  PLTD127119 Nguyễn Cửu Tường Phong Nam 01/10/1974 Thừa Thiên Huế  

20 64  PLTD127108 Nguyễn Hồng Tân Nam 28/10/1982 Thừa Thiên Huế  

21 65  PLTD127135 Phan Đức Thọ Nam 12/02/1984 Thừa Thiên Huế  

22 66  PLTD127132 Võ Thị Cồn Tiên Nữ 04/04/1980 Thừa Thiên Huế  

23 67  PLTD127131 Hoàng Trọng Trí Nam 01/01/1990 Thừa Thiên Huế  

24 68  PLTD127112 Nguyễn Hữu Trung Nam 27/11/1983 Thừa Thiên Huế  

25 69  PLTD127114 Phan Văn Trung Nam 06/06/1985 Bình Trị Thiên  

26 70  PLTD127129 Phan Như Ý Nam 17/10/1984 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 26 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

 

BMT.05.3 Danh sách ảnh dự thi 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


